	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 291/QĐ-UBND
	            Tuyên Quang, ngày 12 tháng 8 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt Danh mục vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác 
nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; 
Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 
Căn cứ Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;
Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định bảo vệ tài nguyên nước dưới đất;
Căn cứ Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 88/TTr-STNMT ngày 13/3/2019 và Văn bản số 613/STNMT-TNN ngày 31/5/2019 về việc phê duyệt danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

1. Vùng hạn chế khai thác nước dưới đất: là các khu vực đã từng xảy ra sụt, lún đất, biến dạng địa hình; Khu vực có bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung theo quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng và bảo vệ môi trường; Khu vực có giếng khai thác nước dưới đất bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và sinh vật mà chưa có công nghệ để xử lý để bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt; Khu vực có nghĩa trang tập trung hoặc các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất khác do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. Diện tích khoanh định vùng hạn chế khai thác là 5.129,23 ha, cụ thể:

- Thành phố Tuyên Quang: 1.541,7 ha thuộc địa bàn phường: Nông Tiến, Hưng Thành, Minh Xuân, Tân Hà, Tân Quang, Phan Thiết, Ỷ La; các xã Đội Cấn, Thái Long, Tràng Đà, An Khang, An Tường, Lưỡng Vượng.

- Huyện Chiêm Hóa: 500,49 ha thuộc địa bàn các xã: Hà Lang, Hùng Mỹ, Kim Bình, Kiên Đài, Linh Phú, Minh Quang, Ngọc Hội, Nhân Lý, Phú Bình, Phúc Sơn, Phúc Thịnh, Tân An, Tân Mỹ, Tân Thịnh, Tri Phú, Trung Hà, Trung Hòa, Vinh Quang, Xuân Quang, Yên Lập, Yên Nguyên và thị trấn Vĩnh Lộc.

- Huyện Sơn Dương: 629,23 ha thuộc địa bàn các xã: Bình Yên, Cấp Tiến, Chi Thiết, Đại Phú, Đông Lợi, Đông Thọ, Đồng Quý, Hào Phú, Hồng Lạc, Hợp Hòa, Hợp Thành, Kháng Nhật, Lâm Xuyên, Lương Thiện, Minh Thanh, Ninh Lai, Phú Lương, Phúc Ứng, Quyết Thắng, Sầm Dương, Sơn Nam, Tam Đa, Tân Trào, Thanh Phát, Thiện Kế, Thượng Ấm, Trung Yên, Tú Thịnh, Tuân Lộ, Văn Phú, Vân Sơn, Vĩnh Lợi và thị trấn Sơn Dương.

- Huyện Yên Sơn: 1.461,04 ha thuộc địa bàn các xã: Chân Sơn, Chiêu Yên, Công Đa, Đạo Viện, Đội Bình, Hoàng Khai, Kiến Thiết, Kim Phú, Kim Quan, Lăng Quán, Lực Hành, Mỹ Bằng, Nhữ Hán, Nhữ Khê, Phú Lâm, Phú Thịnh, Phúc Ninh, Quý Quân, Tân Long, Tân Tiến, Thái Bình, Thắng Quân, Tiến Bộ, Trung Minh, Trung Sơn, Tứ Quận, Xuân Vân và thị trấn Tân Bình.

- Huyện Hàm Yên: 659,15 ha thuộc địa bàn các xã: Bạch Xa, Bằng Cốc, Bình Xa, Đức Ninh, Hùng Đức, Minh Dân, Minh Hương, Minh Khương, Nhân Mục, Phù Lưu, Tân Thành,Thái Hòa, Thái Sơn, Thành Long, Yên Lâm, Yên Phú, Yên Thuận và thị trấn Tân Yên.

- Huyện Na Hang: 249,81 ha thuộc địa bàn các xã: Côn Lôn, Đà Vị, Năng Khả, Yên Hoa, Hồng Thái, Sinh Long, Sơn Phú, Thanh Tương, Thượng Giáp, Thượng Nông, Khau Tinh và thị trấn Na Hang.

- Huyện Lâm Bình: 87,81 ha thuộc địa bàn các xã: Thượng Lâm, Lăng Can, Bình An, Hồng Quang, Khuôn Hà, Phúc Yên, Thổ Bình, Xuân Lập.

2. Vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất: là các khu vực được phép khai thác nước dưới đất, nhưng phải đăng ký theo quy định của pháp luật và thuộc một trong số các khu vực sau: Khu vực có mực nước dưới đất có nguy cơ bị hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép; Khu vực có mực nước dưới đất bị suy giảm ba (03) năm liên tục và có nguy cơ hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép; Khu vực có nguy cơ sụt lún đất, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; Khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi hoặc nằm trong vùng có cấu trúc nền đất yếu; Khu vực đã bị ô nhiễm hoặc gia tăng ô nhiễm do khai thác nước gây ra; Khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 01km tới các bãi rác tập trung, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang và các nguồn thải nguy hại khác và khu vực đã có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định cả về số lượng và chất lượng. Diện tích khoanh định vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất là  8.408,86 ha, cụ thể:
- Thành phố Tuyên Quang: 1.762,72 ha thuộc địa bàn các phường: Nông Tiến, Hưng Thành, Minh Xuân, Tân Hà, Ỷ La, Tân Quang, Phân Thiết và các xã: An Khang, An Tường, Lưỡng Vượng, Đội Cấn, Thái Long, Tràng Đà.

- Huyện Chiêm Hóa: 662,73 ha thuộc địa bàn các xã: Minh Quang, Phúc Sơn, Tân Thịnh, Trung Hòa, Yên Nguyên và thị trấn Vĩnh Lộc.

- Huyện Sơn Dương: 1.273,55 ha thuộc địa bàn các xã: Phúc Ứng, Tân Trào, Hợp Hòa, Thiện Kế, Hợp Thành, Tú Thịnh và thị trấn Sơn Dương.

- Huyện Yên Sơn: 3.100,95 thuộc địa bàn các xã: Kim Phú, Hoàng Khai,  Đạo Viện, Phú Thịnh, Tân Tiến, Trung Sơn, Trung Trực, Xuân Vân, Đội Bình,Tân Long, Mỹ Bằng,  Lăng Quán, Nhữ Khê, Tứ Quận, Thắng Quân, Trung Môn,  Thái Bình, Phú Lâm và thị trấn Tân Bình

 - Huyện Hàm Yên: 768,27 ha thuộc địa bàn các xã:  Bình Xa, Yên Phú, Tân Thành, Thái Hòa, Thái Sơn, Bạch Xa, Hùng Đức và thị trấn Tân Yên;

- Huyện Na Hang:  187,4 thuộc địa bàn thị trấn Na Hang.

- Huyện Lâm Bình: 653,24 ha thuộc địa bàn các xã: Thượng Lâm, Lăng Can, Khuôn Hà, Thổ Bình, Bình An.

 (Chi tiết tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc các trường hợp phải có giấy phép thăm dò, khai thác theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 52 của Luật Tài nguyên nước phải thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất trong các khu vực thuộc Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.

2. Tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm, giếng khoan khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình, cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học nằm trong các khu vực thuộc Danh mục vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh quy định tại Điều 1 của Quyết định này và có chiều sâu lớn hơn 20 m thì phải thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất.
3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện công bố Danh mục vùng hạn chế, vùng phải đăng ký phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương; thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có khu vực thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất.

b) Chủ trì phối hợp với cơ quan nhà nước liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm khoanh định, rà soát và trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh phê duyệt danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất khi cần thiết.
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) có trách nhiệm:

a) Thông báo cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có khu vực thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất.

b) Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Quyết định này cho cán bộ quản lý tài nguyên và môi trường cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn huyện;
c) Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện việc rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất tại các tổ/thôn/bản, khu phố nằm trong các khu vực thuộc Danh mục phải đăng ký khai thác nước dưới đất.

d) Tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất cho các tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất không thuộc diện phải xin phép trong các khu vực quy định tại Danh mục vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; lập sổ theo dõi, cập nhật số liệu đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn; hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả đăng ký tới Sở Tài nguyên và Môi trường. 

d) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân trong việc trám lấp các giếng khai thác không đúng quy định; các giếng hư hỏng, không sử dụng theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm phòng tránh ô nhiễm nguồn nước dưới đất.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng cơ quan có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:        

- Như Điều 3;      
- Cục Quản lý tài nguyên nước;
- Thường trực Tỉnh ủy;                 (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;                 

- Chánh VP UBND tỉnh;

- Các phòng: KT, TH, THCB;

- Chuyên viên KS;

- Lưu VT (Đ 60).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Đình Quang


PHỤ LỤC 01

DANH MỤC VÙNG HẠN CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số: 291/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	STT
	Xã/Phường
	Địa điểm
	Diện tích 
(ha)
	Biện pháp hạn chế khai thác

	I
	THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG (Tổng diện tích hạn chế khai thác nước dưới đất: 1541,7 ha)

	1
	Xã An Khang
	Nghĩa địa thôn Thúc Thủy (Vùng hạn chế 1)
	0,67
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định 

	2
	
	Nghĩa trang quy hoạch Trường Thi (Vùng hạn chế 1)
	1,04
	

	3
	Xã An Tường
	Nghĩa địa thôn Phú Túc (Vùng hạn chế 1)
	1,52
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định (Vùng hạn chế 1).

	4
	
	Nghĩa địa thôn An Hòa 1 (Vùng hạn chế 1)
	0,68
	

	5
	
	Nghĩa địa thôn Thăng Long 1 (Vùng hạn chế 1)
	1,16
	

	6
	
	Nghĩa địa thôn Thăng Long 3 (Vùng hạn chế 1)
	1,82
	

	7
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung thôn An Hoà 1, thôn An Hoà 2, thôn An Hoà 3, thôn An Hoà 4, thôn Hưng Kiều 1, thôn Hưng Kiều 2, thôn Hưng Kiều 3, thôn Hưng Kiều 4, Phú Túc, thôn Sông Lô 1, thôn Sông Lô 2, thôn Sông Lô 3, thôn Sông Lô 4, thôn Sông Lô 5, thôn Sông Lô 6, thôn Sông Lô 7, thôn Sông Lô 9, thôn Trung Việt 1, thôn Trung Việt 2, thôn Viên Châu 1, thôn Viên Châu 2, thôn Viên Châu 3, thôn Tiến Vũ 8, thôn Tiến Vũ 9 (Vùng hạn chế 3)
	271,1
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	8
	Xã Đội Cấn
	Bãi rác Đội Cấn (Vùng hạn chế 1)
	0,02
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	9
	
	Nghĩa địa thôn Khe Cua 2 (Vùng hạn chế 1)
	0,59
	

	10
	
	Nghĩa trang thôn Khe Xoan (Vùng hạn chế 1)
	1,26
	

	11
	
	Nghĩa địa thôn Thôn 9 (Vùng hạn chế 1)
	0,89
	

	12
	
	Nghĩa trang Thôn 4 (Vùng hạn chế 1)
	0,82
	

	13
	
	Nghĩa trang quy hoạch Thôn 11 và Kỳ Lãm 2 (Vùng hạn chế 1)
	5,00
	

	14
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung xóm 1, xóm 2, xóm 3, xóm 6, xóm 7, xóm 18, xóm Cây Khế (Vùng hạn chế 3)
	77,29
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	15
	Phường Hưng Thành
	Nghĩa trang Tổ 20 (Vùng hạn chế 1)
	0,84
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	16
	
	Nghĩa địa thôn Tổ 4 (Vùng hạn chế 1)
	1,92
	

	17
	
	Nghĩa địa thôn Tổ 13 (Vùng hạn chế 1)
	1,35
	

	18
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung từ tổ 1 đến tổ 22 (Vùng hạn chế 3)
	129,4
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	19
	 Xã Lưỡng Vượng
	Nghĩa địa thôn Phúc An (Vùng hạn chế 1)
	0,63
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	20
	
	Nghĩa trang Số 6 (Vùng hạn chế 1)
	0,97
	

	21
	
	Nghĩa địa thôn Hợp Hòa 2 (Vùng hạn chế 1)
	0,51
	

	22
	
	Nghĩa địa thôn Cổ Ngựa (Vùng hạn chế 1)
	1,00
	

	23
	
	Nghĩa trang quy hoạch Phúc Ạn (Vùng hạn chế 1)
	2,00
	

	24
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung xóm 6, thôn Hợp Hòa 1, thôn Hợp Hòa 2, thôn Hợp Thành, thôn Bình Điền, thôn Chè 6 (Vùng hạn chế 3)
	90,92
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	25
	Phường Minh Xuân
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung từ tổ 1 đến tổ 40 (Vùng hạn chế 3)
	143,7
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	26
	Phường Nông Tiến
	Bãi rác Nông Tiến (Vùng hạn chế 1)
	8,12
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	27
	
	Khu vực liền kề bãi rác Nông Tiến (Vùng hạn chế 1)
	37,32
	Đối với các khu vực liền kề thì không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới và thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác đối với các công trình hiện có, cụ thể là:
- Trường hợp công trình không có giấy phép, bên cạnh việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật còn phải dừng hoạt động khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình đang khai thác nước dưới đất để cấp nước cho các mục đích cấp nước cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai; thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nước dưới đất nhưng không có giấy phép thì được xem xét, cấp giấy phép nếu đủ điều kiện để được cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp công trình có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và chỉ xem xét gia hạn, điều chỉnh, cấp lại đối với công trình cấp nước cho các mục đích cấp nước cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai nếu đủ điều kiện để được gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	28
	
	Nghĩa trang đồi Âm Nhạc (Vùng hạn chế 1)
	5,71
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	29
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung từ tổ 1 đến tổ 19 (Vùng hạn chế 3)
	178,1
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	30
	Phường Phan Thiết
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung từ tổ 1 đến tổ 36 (Vùng hạn chế 3)
	99,25
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	31
	Phường Tân Hà
	Bãi rác Tổ 17 (Vùng hạn chế 1)
	0,18
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	32
	
	Nghĩa địa Tổ 8 (Vùng hạn chế 1)
	0,50
	

	33
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung từ tổ 1 đến tổ 28 (Vùng hạn chế 3)
	180
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	34
	Phường Tân Quang
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung từ tổ 1 đến tổ 35 (Vùng hạn chế 3)
	63,77
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

 c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	35
	Xã Thái Long
	Nghĩa địa thôn Tân Thành 2 (Vùng hạn chế 1)
	0,48
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	36
	
	Nghĩa địa thôn Hải Thành (Vùng hạn chế 1)
	0,56
	

	37
	
	Nghĩa địa thôn Hòa Mục 2 (Vùng hạn chế 1)
	0,63
	

	38
	Xã Tràng Đà
	Nghĩa trang Xóm 6 (Vùng hạn chế 1)
	0,58
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	39
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung xóm 3, xóm 4, xóm 5, xóm 6, xóm 8, xóm 9, xóm 10, xóm 11, xóm 12, xóm 13, xóm 14, xóm 15, xóm 16 (Vùng hạn chế 3)
	109,5
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	40
	Phường Ỷ La
	Nghĩa địa Bờ Ty (Vùng hạn chế 1)
	1,74
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	41
	
	Nghĩa trang Can Khoa (Vùng hạn chế 1)
	1,21
	

	42
	
	Nghĩa trang Gò Thừa Tường (Vùng hạn chế 1)
	0,56
	

	43
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung từ tổ 1 đến tổ 13 (Vùng hạn chế 3)
	116,4
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	II
	HUYỆN CHIÊM HÓA (Tổng diện tích hạn chế khai thác nước dưới đất: 500,49 ha)

	1
	Thị trấn Vĩnh Lộc
	Bãi tập kết rác Phố Mới 2 (Vùng hạn chế 1)
	0,07
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	2
	
	Bãi tập kết rác Tổ A2 (Vùng hạn chế 1)
	0,05
	

	3
	
	Bãi tập kết rác Tổ Luộc 2 (Vùng hạn chế 1)
	0,05
	

	4
	
	Bãi rác tập kết Trung Tâm 2 (Vùng hạn chế 1)
	0,035
	

	5
	
	Nghĩa trang Đồng Đình (Vùng hạn chế 1)
	4,50
	

	6
	
	Nghĩa địa thôn Quảng Thái (Vùng hạn chế 1)
	0,82
	

	7
	
	Nghĩa địa thôn Phúc Hương 2 (Vùng hạn chế 1)
	1,32
	

	8
	
	Nghĩa địa thôn Quảng Thái (Vùng hạn chế 1)
	0,51
	

	9
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Tụ (Vùng hạn chế 1)
	0,67
	

	10
	
	Nghĩa địa thôn Vĩnh Phúc (Vùng hạn chế 1)
	0,77
	

	11
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung Tổ Đồng Đình, Khu A1, Khu A2, Phúc Hương I, Phúc Hương II, Phố Mới I, Phố Mới II, Quảng Thái, Rẹ I, Rẹ II, tổ 11/9, Luộc I, Luộc II, Luộc III, Luộc IV, Trung Tâm I, Trung Tâm II, Trung Tâm III, Vĩnh Lợi, Vĩnh Lim, Vĩnh Phúc (Vùng hạn chế 3)
	130,1
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	12
	Xã Hà Lang
	Nghĩa địa thôn Thôn Chuông (Vùng hạn chế 1)
	2,27
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	13
	
	Nghĩa địa thôn Nà Khán (Vùng hạn chế 1)
	1,31
	

	14
	
	Nghĩa địa thôn Nà Khán (Vùng hạn chế 1)
	2,44
	

	15
	
	Nghĩa địa thôn Phia Xeng (Vùng hạn chế 1)
	1,18
	

	16
	Xã Hùng Mỹ
	Nghĩa địa thôn Cao Bình (Vùng hạn chế 1)
	4,25
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	17
	
	Nghĩa địa thôn Thôn Ngầu 1 (Vùng hạn chế 1)
	0,67
	

	18
	
	Nghĩa địa thôn thôn Rõm (Vùng hạn chế 1)
	1,29
	

	19
	
	Nghĩa địa thôn thôn Pẩu (Vùng hạn chế 1)
	1,10
	

	20
	
	Nghĩa địa thôn thôn Đóng (Vùng hạn chế 1)
	1,03
	

	21
	Xã Kiên Đài
	Nghĩa địa thôn Khuổi Chỉa (Vùng hạn chế 1)
	1,07
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	22
	
	Nghĩa địa thôn Khun Vìn (Vùng hạn chế 1)
	1,50
	

	23
	Xã Kim Bình
	Nghĩa địa thôn Khuổi Pài (Vùng hạn chế 1)
	1,47
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	24
	
	Nghĩa địa thôn Tông Đình (Vùng hạn chế 1)
	0,85
	

	25
	
	Nghĩa địa thôn Khuổi Chán (Vùng hạn chế 1)
	0,71
	

	26
	
	Nghĩa địa thôn Khuổi Chán (Vùng hạn chế 1)
	2,01
	

	27
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Ẻn (Vùng hạn chế 1)
	1,94
	

	28
	
	Nghĩa địa thôn Khuân Nhự (Vùng hạn chế 1)
	1,60
	

	29
	
	Nghĩa địa thôn Đèo Lang (Vùng hạn chế 1)
	0,86
	

	30
	Xã Linh Phú
	Nghĩa địa thôn Khuổi Đấng (Vùng hạn chế 1)
	3,36
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	31
	
	Nghĩa địa thôn Khuổi Lầy (Vùng hạn chế 1)
	0,77
	

	32
	Xã Minh Quang
	Nghĩa địa thôn Nà Han (Vùng hạn chế 1)
	2,82
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	33
	
	Nghĩa địa thôn Bản Têm (Vùng hạn chế 1)
	6,56
	

	34
	Xã Ngọc Hội
	Nghĩa địa thôn Đầm Hồng 1 (Vùng hạn chế 1)
	2,13
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	35
	
	Nghĩa địa thôn Nà Tè (Vùng hạn chế 1)
	2,05
	

	36
	
	Nghĩa địa thôn Kim Ngọc (Vùng hạn chế 1)
	1,21
	

	37
	Xã Nhân Lý
	Nghĩa địa thôn Đồng Cọ (Vùng hạn chế 1)
	1,27
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	38
	
	Nghĩa địa thôn Ba Một (Vùng hạn chế 1)
	0,53
	

	39
	
	Nghĩa địa thôn Ba Hai (Vùng hạn chế 1)
	1,13
	

	40
	
	Nghĩa địa thôn Hạ Đồng (Vùng hạn chế 1)
	0,91
	

	41
	
	Nghĩa địa thôn Thôn Chàn (Vùng hạn chế 1)
	0,53
	

	42
	Xã Phú Bình
	Nghĩa địa thôn Đoàn Kết (Vùng hạn chế 1)
	1,78
	 Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	43
	
	Nghĩa địa thôn Đoàn Kết (Vùng hạn chế 1)
	0,58
	

	44
	
	Nghĩa địa thôn Bản Ho 1 (Vùng hạn chế 1)
	1,14
	

	45
	Xã Phúc Sơn
	Nghĩa địa thôn Noong Cuồng (Vùng hạn chế 1)
	3,06
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	46
	
	Nghĩa địa thôn Bản Lai (Vùng hạn chế 1)
	1,15
	

	47
	Xã Phúc Thịnh
	Bãi rác Phúc Tâm (Vùng hạn chế 1)
	0,89
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	48
	
	Nghĩa địa thôn Trung Tâm (Vùng hạn chế 1)
	0,92
	

	49
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Hương (Vùng hạn chế 1)
	2,88
	

	50
	
	Nghĩa địa thôn Nà Bó (Vùng hạn chế 1)
	0,79
	

	51
	
	Nghĩa địa thôn Thôn Húc (Vùng hạn chế 1)
	0,52
	

	52
	
	Nghĩa địa thôn Thôn Húc (Vùng hạn chế 1)
	1,22
	

	53
	
	Nghĩa địa thôn Phúc Tâm (Vùng hạn chế 1)
	0,65
	

	54
	Xã Tân An
	Bãi rác An Khang (Vùng hạn chế 1)
	0,88
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	55
	
	Nghĩa địa thôn Tân Minh (Vùng hạn chế 1)
	2,82
	

	56
	
	Nghĩa địa thôn Tân Hoa (Vùng hạn chế 1)
	0,57
	

	57
	
	Nghĩa địa thôn Tân Cường (Vùng hạn chế 1)
	2,93
	

	58
	Xã Tân Mỹ
	Nghĩa địa thôn Sơn Thủy (Vùng hạn chế 1)
	1,79
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	59
	
	Nghĩa địa thôn Trung Sơn (Vùng hạn chế 1)
	1,51
	

	60
	
	Nghĩa địa thôn Bản Giảo (Vùng hạn chế 1)
	0,88
	

	61
	
	Nghĩa địa thôn Bản Tụm (Vùng hạn chế 1)
	0,70
	

	62
	
	Nghĩa địa thôn Lăng Né (Vùng hạn chế 1)
	1,06
	

	63
	
	Nghĩa địa thôn Pắc Có (Vùng hạn chế 1)
	0,70
	

	64
	
	Nghĩa địa thôn Phố Vền (Vùng hạn chế 1)
	1,63
	

	65
	Xã Tân Thịnh
	Nghĩa địa thôn An Thịnh (Vùng hạn chế 1)
	1,38
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	66
	
	Nghĩa địa thôn An Bình (Vùng hạn chế 1)
	3,30
	

	67
	
	Nghĩa địa thôn Nà Liên (Vùng hạn chế 1)
	0,98
	

	68
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Quang (Vùng hạn chế 1)
	3,40
	

	69
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung thôn Đồng Quang, Làng Bục, Lăng Luông, Nà Liên, Nà Nghè  (Vùng hạn chế 3)
	64,59
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	70
	Xã Tri Phú
	Nghĩa địa thôn Bản Nghiên (Vùng hạn chế 1)
	0,68
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	71
	
	Nghĩa địa thôn Bản Sao (Vùng hạn chế 1)
	1,26
	

	72
	
	Nghĩa địa thôn Bản Tù (Vùng hạn chế 1)
	1,34
	

	73
	
	Nghĩa địa thôn Nà Coóc (Vùng hạn chế 1)
	1,40
	

	74
	
	Nghĩa địa thôn Khun Mạ (Vùng hạn chế 1)
	1,80
	

	75
	
	Nghĩa địa thôn Bản Cham (Vùng hạn chế 1)
	1,44
	

	76
	
	Nghĩa địa thôn Khuổi Pạu (Vùng hạn chế 1)
	2,19
	

	77
	
	Nghĩa địa thôn Nà Coòng (Vùng hạn chế 1)
	1,95
	

	78
	Xã Trung Hà
	Nghĩa địa thôn Bản Túm (Vùng hạn chế 1)
	0,51
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	79
	
	Nghĩa địa thôn Bản Tháng (Vùng hạn chế 1)
	2,33
	

	80
	
	Nghĩa địa thôn Phiềng Ly (Vùng hạn chế 1)
	2,35
	

	81
	
	Nghĩa địa thôn Nà Đao (Vùng hạn chế 1)
	1,87
	

	82
	Xã Trung Hòa
	Nghĩa địa thôn Trung Vượng 1 (Vùng hạn chế 1)
	1,34
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	83
	
	Nghĩa địa thôn Tân Lập (Vùng hạn chế 1)
	1,04
	

	84
	
	Nghĩa địa thôn Tham Kha (Vùng hạn chế 1)
	3,74
	

	85
	
	Nghĩa địa thôn Nà Ngày (Vùng hạn chế 1)
	3,40
	

	86
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung thôn Đoàn Kết, thôn Nà Ngày (Vùng hạn chế 3)
	54,99
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	87
	Xã Vinh Quang
	Nghĩa địa thôn Quang Hải (Vùng hạn chế 1)
	1,09
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	88
	
	Nghĩa địa thôn Phố Chinh (Vùng hạn chế 1)
	1,07
	

	89
	
	Nghĩa địa thôn Tông Trang (Vùng hạn chế 1)
	0,96
	

	90
	
	Nghĩa địa thôn Tiên Quang 2 (Vùng hạn chế 1)
	0,85
	

	91
	
	Nghĩa địa thôn Vĩnh Bảo (Vùng hạn chế 1)
	1,24
	

	92
	
	Nghĩa địa thôn Phong Quang (Vùng hạn chế 1)
	0,74
	

	93
	
	Nghĩa địa thôn Tiên Hóa 2 (Vùng hạn chế 1)
	1,50
	

	94
	Xã Xuân Quang
	Nghĩa địa thôn Nà Nẻm (Vùng hạn chế 1)
	2,74
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	95
	
	Nghĩa địa thôn Làng Lạc (Vùng hạn chế 1)
	0,80
	

	96
	
	Nghĩa địa thôn Nà Coóc (Vùng hạn chế 1)
	4,53
	

	97
	Xã Yên Lập
	Nghĩa địa thôn Bản Dần (Vùng hạn chế 1)
	1,53
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	98
	
	Nghĩa địa thôn Nà Héc (Vùng hạn chế 1)
	1,88
	

	99
	
	Nghĩa địa thôn Nà Lụng (Vùng hạn chế 1)
	0,80
	

	100
	
	Nghĩa địa thôn Tin Kéo (Vùng hạn chế 1)
	1,38
	

	101
	
	Nghĩa địa thôn Bắc Muồi (Vùng hạn chế 1)
	1,26
	

	102
	
	Nghĩa địa thôn Đầu Cầu (Vùng hạn chế 1)
	0,68
	

	103
	
	Nghĩa địa thôn Đài Thị (Vùng hạn chế 1)
	0,87
	

	104
	
	Nghĩa địa thôn Khun Khương (Vùng hạn chế 1)
	2,65
	

	105
	Xã Yên Nguyên
	Nghĩa địa thôn Đồng Quy (Vùng hạn chế 1)
	0,76
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	106
	
	Nghĩa địa thôn Khuôn Trú (Vùng hạn chế 1)
	0,74
	

	107
	
	Nghĩa địa thôn Làng Tạc (Vùng hạn chế 1)
	1,67
	

	108
	
	Nghĩa địa thôn Khuôn Khoai (Vùng hạn chế 1)
	1,05
	

	109
	
	Nghĩa địa thôn Nhân Thọ 1 (Vùng hạn chế 1)
	1,06
	

	110
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung thôn An Bình, Cầu Cả, Cầu Mạ, Đồng Vàng, Hợp Long 1, Hợp Long 2, Làng Mòi, Nhân Thọ 1, Nhân Thọ 2, Tát Chùa (Vùng hạn chế 3)
	92,55
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	III
	HUYỆN HÀM YÊN (Tổng diện tích hạn chế khai thác nước dưới đất: 659,15 ha)

	1
	Thị trấn Tân Yên
	Khu vực bị sụt lún Tân Quang, Tân Cương, Tân Yên (Vùng hạn chế 1)
	11,1
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	2
	
	Nghĩa trang Đồng Bàng (Vùng hạn chế 1)
	4,19
	

	3
	
	Nghĩa địa Khu Ba Chãng (Vùng hạn chế 1)
	1,33
	

	4
	
	Nghĩa địa Khu Tân Thịnh (Vùng hạn chế 1)
	0,97
	

	5
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung Tân Thịnh, Tân Kỳ, Tân Phú, Tân An, Tân Bình, Cầu Mới, Tân Bắc, Tân Tiến, Bắc Mục, Cống Đôi, Tân Yên, Tân Cương, Tân Quang, Tân Trung, Nhân Mục, Bắc Yên (Vùng hạn chế 3)
	205
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	6
	Xã Bạch Xa
	Nghĩa trang Bến Đền (Vùng hạn chế 1)
	1,70
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	7
	
	Nghĩa địa thôn Đồn Bầu (Vùng hạn chế 1)
	1,89
	

	8
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung thôn Bến Đền, Làng Ẻn, Phù Hương, Làng Chang (Vùng hạn chế 3)
	21,53
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	9
	Xã Bằng Cốc
	Nghĩa địa thôn T3 Đồng Quảng (Vùng hạn chế 1)
	1,02
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	10
	
	Nghĩa địa thôn T7 Ngòi Yên (Vùng hạn chế 1)
	0,97
	

	11
	Xã Bình Xa
	Bãi rác Làng Dịa (Vùng hạn chế 1)
	0,35
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	12
	
	Nghĩa địa thôn Thác Lường (Vùng hạn chế 1)
	0,56
	

	13
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Chùa (Vùng hạn chế 1)
	1,92
	

	14
	
	Nghĩa địa thôn Yên Bình (Vùng hạn chế 1)
	0,96
	

	15
	
	Nghĩa địa thôn Tân Bình (Vùng hạn chế 1)
	1,94
	

	16
	
	Nghĩa địa thôn Chợ Bợ 1 (Vùng hạn chế 1)
	0,90
	

	17
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung Soi Dịa, Làng Dịa, thôn Yên Bình, thôn Tân Bình 1, thôn Tân Bình 2, thôn Chợ Bợ 1, thôn Chợ Bợ 2, thôn Đồng Cỏm 1, thôn Đồng Cỏm 2, thôn Thác Lường, thôn Đồng Lường, thôn Đồng Vầu (Vùng hạn chế 3)
	190,5
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	18
	Xã Đức Ninh
	Bãi tập kết rác toàn xã Đức Ninh (Vùng hạn chế 1)
	3,07
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	19
	
	Nghĩa địa thôn Cây Chanh 2 (Vùng hạn chế 1)
	0,66
	


	20
	
	Nghĩa địa thôn Ao Sen 1 (Vùng hạn chế 1)
	0,89
	

	21
	
	Nghĩa địa thôn Bình Minh (Vùng hạn chế 1)
	2,87
	

	22
	
	Nghĩa địa thôn Tân Lập (Vùng hạn chế 1)
	2,63
	

	23
	
	Nghĩa địa thôn Cây Xoan (Vùng hạn chế 1)
	1,00
	

	24
	
	Nghĩa địa thôn Làng Đồng (Vùng hạn chế 1)
	1,16
	

	25
	
	Nghĩa địa thôn Làng Rào (Vùng hạn chế 1)
	0,61
	

	26
	
	Nghĩa địa thôn Lập Thành (Vùng hạn chế 1)
	0,91
	

	27
	
	Nghĩa địa thôn Bình Minh (Vùng hạn chế 1)
	4,00
	

	28
	Xã Hùng Đức
	Nghĩa địa thôn Xuân Đức (Vùng hạn chế 1)
	0,79
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	29
	
	Nghĩa địa thôn Khánh Hùng (Vùng hạn chế 1)
	1,62
	

	30
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung Xuân Mai, thôn Khánh Xuân, thôn Khánh Hùng, thôn Thị (Vùng hạn chế 3)
	36,61
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	31
	Xã Minh Dân
	Nghĩa địa thôn Trung Tâm (Vùng hạn chế 1)
	0,66
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	32
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Mới (Vùng hạn chế 1)
	1,77
	

	33
	
	Nghĩa địa thôn Thác Vàng (Vùng hạn chế 1)
	0,95
	

	34
	Xã Minh Hương
	Nghĩa địa thôn T1 Minh Tiến (Vùng hạn chế 1)
	0,81
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	35
	
	Nghĩa địa thôn T8 Minh Tiến (Vùng hạn chế 1)
	0,71
	

	36
	
	Nghĩa địa thôn T5 Minh Quang (Vùng hạn chế 1)
	1,04
	

	37
	
	Nghĩa địa thôn T6 Minh Quang (Vùng hạn chế 1)
	0,93
	

	38
	
	Nghĩa địa thôn T7 Minh Quang (Vùng hạn chế 1)
	0,79
	

	39
	
	Nghĩa địa thôn T 3 Minh Quang (Vùng hạn chế 1)
	1,00
	

	40
	Xã Minh Khương
	Nghĩa địa thôn Ngòi Họp (Vùng hạn chế 1)
	2,20
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	41
	Xã Nhân Mục
	Bãi tập kết rác toàn xã Nhân Mục (Vùng hạn chế 1)
	0,3
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	42
	
	Nghĩa địa thôn T 3 Đồng Ca (Vùng hạn chế 1)
	1,71
	

	43
	
	Nghĩa địa thôn T 6 Đồng Vịnh (Vùng hạn chế 1)
	1,06
	

	44
	
	Nghĩa địa thôn T 2 Xa Hạc (Vùng hạn chế 1)
	1,17
	

	45
	
	Nghĩa địa thôn T 7 Khuôn Luông (Vùng hạn chế 1)
	3,02
	

	46
	
	Nghĩa địa thôn T 2 Xa Hạc (Vùng hạn chế 1)
	0,80
	

	47
	
	Nghĩa địa thôn T 8 Đồng Moóng (Vùng hạn chế 1)
	1,54
	

	48
	
	Nghĩa địa thôn T 9 Cái Con (Vùng hạn chế 1)
	0,85
	

	49
	
	Nghĩa địa thôn T 11 Pù Bó (Vùng hạn chế 1)
	1,50
	

	50
	Xã Phù Lưu
	Nghĩa trang Nà Có - Mường (Vùng hạn chế 1)
	3,47
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	51
	
	Nghĩa địa thôn Kẽm (Vùng hạn chế 1)
	1,16
	

	52
	
	Nghĩa trang Thọ - Quang (Vùng hạn chế 1)
	1,79
	

	53
	
	Nghĩa địa thôn Phù Yên (Vùng hạn chế 1)
	0,67
	

	54
	
	Nghĩa địa thôn thôn Trò (Vùng hạn chế 1)
	2,48
	

	55
	Xã Tân Thành
	Nghĩa địa thôn T2 Thuốc Thượng (Vùng hạn chế 1)
	0,86
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	56
	
	Nghĩa địa thôn T2 Thuốc Thượng (Vùng hạn chế 1)
	2,04
	

	57
	
	Nghĩa địa thôn T4 Thuốc Hạ (Vùng hạn chế 1)
	1,50
	

	58
	
	Nghĩa địa thôn T1 Làng Bát (Vùng hạn chế 1)
	1,68
	

	59
	
	Nghĩa địa thôn T3 Làng Bát (Vùng hạn chế 1)
	0,42
	

	60
	
	Nghĩa địa thôn T1 Mỏ Nghiều (Vùng hạn chế 1)
	1,35
	

	61
	
	Nghĩa địa thôn T 2 Tân Yên (Vùng hạn chế 1)
	0,78
	

	62
	
	Nghĩa địa thôn T 3 Tân Yên (Vùng hạn chế 1)
	1,15
	

	63
	
	Nghĩa địa thôn T 4 Mỏ Nghiều (Vùng hạn chế 1)
	0,97
	

	64
	
	Nghĩa địa thôn T 3 Mỏ Nghiều (Vùng hạn chế 1)
	1,51
	

	65
	Xã Thái Hòa
	Bãi tập kết rác toàn xã Thái Hòa (Vùng hạn chế 1)
	1,00
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	66
	
	Nghĩa địa thôn Bình Thuận (Vùng hạn chế 1)
	0,60
	

	67
	
	Nghĩa địa thôn Ao Vệ (Vùng hạn chế 1)
	1,17
	

	68
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Chằm (Vùng hạn chế 1)
	3,14
	

	69
	
	Nghĩa địa thôn Tân An (Vùng hạn chế 1)
	1,11
	

	70
	
	Nghĩa địa thôn Khánh An (Vùng hạn chế 1)
	0,71
	

	71
	
	Nghĩa địa thôn Quang Thái 3 (Vùng hạn chế 1)
	1,49
	

	72
	
	Nghĩa địa thôn Lập Thành (Vùng hạn chế 1)
	3,82
	

	73
	
	Nghĩa địa thôn Tân Thành (Vùng hạn chế 1)
	2,46
	

	74
	Xã Thái Sơn
	Nghĩa địa thôn T1 Thái Thủy (Vùng hạn chế 1)
	1,28
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	75
	
	Nghĩa địa thôn Thôn 4 Thái Thủy (Vùng hạn chế 1)
	2,76
	

	76
	
	Nghĩa địa thôn T1 An Thạch (Vùng hạn chế 1)
	0,59
	

	77
	
	Nghĩa địa thôn Thái Ninh (Vùng hạn chế 1)
	1,92
	

	78
	
	Nghĩa địa thôn T1 Minh Thái (Vùng hạn chế 1)
	1,05
	

	79
	
	Nghĩa địa thôn Thôn 34 (Vùng hạn chế 1)
	1,66
	

	80
	Xã Thành Long
	Nghĩa địa (khu chôn cất) thôn Cây Đa (Vùng hạn chế 1)
	0,90
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	81
	
	Nghĩa địa thôn Phúc Long 4 (Vùng hạn chế 1)
	0,77
	

	82
	Xã Yên Lâm
	Nghĩa địa thôn Km 68 (Vùng hạn chế 1)
	0,58
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	83
	
	Nghĩa địa thôn Tháng 10 (Vùng hạn chế 1)
	1,20
	

	84
	
	Nghĩa địa thôn Ngõa (Vùng hạn chế 1)
	0,87
	

	85
	Xã Yên Phú
	Bãi rác T4 Minh Phú (Vùng hạn chế 1)
	1,8
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	86
	
	Nghĩa địa thôn Thôn 61 (Vùng hạn chế 1)
	2,87
	

	87
	
	Nghĩa địa thôn T 1B (Vùng hạn chế 1)
	0,57
	

	88
	
	Nghĩa địa thôn T 4 Thống nhất (Vùng hạn chế 1)
	1,79
	

	89
	
	Nghĩa địa thôn T 6 Minh Phú (Vùng hạn chế 1)
	0,81
	

	90
	
	Nghĩa địa thôn T 4 Minh Phú (Vùng hạn chế 1)
	3,67
	

	91
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung thôn 1A, thôn 1B, thôn 2 Thống Nhất, thôn 3 Thống Nhất, thôn 4 Thống Nhất, thôn 5 Thống Nhất, thôn 6 Thống Nhất, thôn Làng Soi, Làng Chiềng (Vùng hạn chế 3)
	68,37
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	92
	Xã Yên Thuận
	Nghĩa địa thôn Thôn Đẻm (Vùng hạn chế 1)
	0,94
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	93
	
	Nghĩa địa thôn Cầu Treo (Vùng hạn chế 1)
	0,96
	

	IV
	HUYỆN LÂM BÌNH (Tổng diện tích hạn chế khai thác nước dưới đất: 87,81 ha)

	1
	Xã Bình An
	Bãi rác Bình An (Vùng hạn chế 1)
	0,3
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	2
	
	Nghĩa địa thôn Nà Coóc (Vùng hạn chế 1)
	1,38
	

	3
	
	Nghĩa địa thôn Chẩu Quân (Vùng hạn chế 1)
	3,56
	

	4
	
	Nghĩa địa thôn Nà Xé (Vùng hạn chế 1)
	3,16
	

	5
	Xã Hồng Quang
	Nghĩa địa thôn Thượng Minh (Vùng hạn chế 1)
	2,04
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	6
	
	Nghĩa địa thôn Lung Luông (Vùng hạn chế 1)
	0,70
	

	7
	Xã Khuôn Hà
	Bãi rác Khuôn Hà (Vùng hạn chế 1)
	1,2
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	8
	
	Nghĩa địa thôn Nà Ráo (Vùng hạn chế 1)
	1,33
	

	9
	
	Nghĩa địa thôn Nà Chang (Vùng hạn chế 1)
	0,78
	

	10
	
	Nghĩa địa thôn Nà Thom (Vùng hạn chế 1)
	1,44
	

	11
	Xã Lăng Can
	Bãi rác Lăng Can (Vùng hạn chế 1)
	0,11
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	12
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung Bản Khiển, Làng Chùa (Vùng hạn chế 3)
	42,18
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	13
	Xã Phúc Yên
	Bãi rác Khau Quang (Vùng hạn chế 1)
	3,5
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	14
	
	Nghĩa trang quy hoạch huyện Lâm Bình thuộc thôn Khau Quang (Vùng hạn chế 1)
	4
	

	15
	Xã Thổ Bình
	Nghĩa địa thôn Nà Mỵ (Vùng hạn chế 1)
	1,08
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	16
	
	Nghĩa địa thôn Nà Bó (Vùng hạn chế 1)
	3,03
	

	17
	
	Nghĩa địa thôn Bản Piát (Vùng hạn chế 1)
	1,87
	

	18
	
	Nghĩa địa thôn Tân Lập (Vùng hạn chế 1)
	5,55
	

	19
	
	Nghĩa địa thôn Vằng Áng (Vùng hạn chế 1)
	1,29
	

	20
	Xã Thượng Lâm
	Nghĩa địa thôn Nà Thuôn (Vùng hạn chế 1)
	1,31
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	21
	
	Nghĩa địa thôn Nà Liềm (Vùng hạn chế 1)
	1,04
	

	22
	
	Nghĩa địa thôn Bản Bó (Vùng hạn chế 1)
	2,90
	

	23
	Xã Xuân Lập
	Nghĩa địa thôn Lũng Giềng (Vùng hạn chế 1)
	1,97
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	24
	
	Nghĩa địa thôn Nà Lòa (Vùng hạn chế 1)
	1,53
	

	V
	HUYỆN NA HANG (Tổng diện tích hạn chế khai thác nước dưới đất: 249,81 ha)

	1
	Thị trấn Na Hang
	Bãi rác Khuôn Phươn (Vùng hạn chế 1)
	2,00
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	2
	
	Nghĩa trang Tổ 15 (Vùng hạn chế 1)
	1,74
	

	3
	
	Nghĩa địa thôn Tổ 5 (Vùng hạn chế 1)
	0,70
	

	4
	
	Nghĩa địa thôn Tổ 14 - Hang Khào (Vùng hạn chế 1)
	10,00
	

	5
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5, tổ 6, tổ 7, tổ 8, tổ 9, tổ 10, tổ 12, tổ 13, tổ 14, tổ 15, tổ 17, tổ Ngòi Nẻ, tổ Khuôn Phươn, tổ Hà Vị (Vùng hạn chế 3) 
	187,4
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	6
	Xã Côn Lôn
	Bãi rác Thôn 6 (Vùng hạn chế 1)
	0,20
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	7
	
	Nghĩa địa thôn Thôn 3 (Vùng hạn chế 1)
	1,57
	

	8
	Xã Đà Vị
	Bãi rác Xá Thị (Vùng hạn chế 1)
	0,2
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	9
	
	Nghĩa địa thôn Phai Khằn (Vùng hạn chế 1)
	0,85
	

	10
	
	Nghĩa địa thôn Xá Thị (Vùng hạn chế 1) 
	2,12
	

	11
	Xã Hồng Thái
	Bãi rác Khu Sa Luông - Thôn Hồng Ba (Vùng hạn chế 1)
	0,20
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	12
	
	Nghĩa trang quy hoạch Nà Kiếm (Vùng hạn chế 1)
	1,00
	

	13
	Xã Năng Khả
	Bãi rác Nà Noong (Vùng hạn chế 1)
	0,2
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	14
	
	Nghĩa địa thôn Không Mây (Vùng hạn chế 1)
	0,69
	

	15
	
	Nghĩa địa thôn Nà Noong (Vùng hạn chế 1)
	3,18
	

	16
	
	Nghĩa địa thôn Nà Noong (Vùng hạn chế 1)
	1,97
	

	17
	
	Nghĩa trang quy hoạch xã Năng Khả (Vùng hạn chế 1)
	1,00
	

	18
	Xã Sinh Long
	Bãi rác Phiêng Thốc (Vùng hạn chế 1)
	0,20
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	19
	
	Nghĩa địa thôn Phiêng Ngàm (Vùng hạn chế 1)
	0,68
	

	20
	
	Nghĩa địa thôn Nà Tấu (Vùng hạn chế 1)
	1,35
	

	21
	
	Nghĩa trang quy hoạch xã Sinh Long (Vùng hạn chế 1)
	1,00
	

	22
	Xã Sơn Phú
	Bãi rác Nà Mu (Vùng hạn chế 1)
	0,20
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	23
	
	Nghĩa địa thôn Nà Cọn (Vùng hạn chế 1)
	1,94
	

	24
	
	Nghĩa địa thôn Nà Sảm (Vùng hạn chế 1)
	2,37
	

	25
	
	Nghĩa địa thôn Bản Lằn (Vùng hạn chế 1)
	3,30
	

	26
	
	Nghĩa địa thôn Nà Mu (Vùng hạn chế 1)
	2,57
	

	27
	
	Nghĩa địa thôn Bản Tàm (Vùng hạn chế 1)
	1,15
	

	28
	
	Nghĩa trang quy hoạch xã Sơn Phú (Vùng hạn chế 1)
	1,38
	

	29
	Xã Thanh Tương
	Bãi rác Nà Thôm (Vùng hạn chế 1)
	0,20
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	30
	
	Nghĩa địa thôn Yên Trung (Vùng hạn chế 1)
	1,20
	

	31
	
	Nghĩa địa thôn Pá Làng (Vùng hạn chế 1)
	2,96
	

	32
	
	Nghĩa địa thôn Nà Thài (Vùng hạn chế 1)
	1,53
	

	33
	
	Nghĩa trang quy hoạch Khuổi Lậc và Nà Thôm (Vùng hạn chế 1)
	1,00
	

	34
	
	Nghĩa trang quy hoạch Bản Muồng, Bản Vịt, Nặm Cằm, Bản Cườm (Vùng hạn chế 1)
	1,60
	

	35
	Xã Thượng Giáp
	Bãi rác Nà Thài, Bản Muồng (Vùng hạn chế 1)
	0,20
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	36
	Xã Thượng Nông
	Bãi rác Khu Kéo Tóong, thôn Khoan Hạ (Vùng hạn chế 1)
	0,20
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	37
	
	Nghĩa địa thôn Đông Đa 1 (Vùng hạn chế 1)
	2,41
	

	38
	Xã Yên Hoa
	Bãi rác Nà Khuyến (Vùng hạn chế 1)
	0,6
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	39
	
	Nghĩa trang Nà Khuyến (Vùng hạn chế 1) 
	5,15
	

	40
	Xã Khâu Tinh
	Bãi rác Khau Tinh (Vùng hạn chế 1)
	0,60
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	41
	
	Nghĩa trang quy hoạch Thôn Khau Tinh (Vùng hạn chế 1)
	1,00
	

	VI
	HUYỆN SƠN DƯƠNG (Tổng diện tích hạn chế khai thác nước dưới đất: 629,23 ha)

	1
	Thị trấn Sơn Dương
	Nghĩa trang Cơ quan (Vùng hạn chế 1)
	1,56
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	2
	
	Nghĩa trang Tân Phú (Vùng hạn chế 1)
	1,60
	

	3
	
	Nghĩa trang Tân Kỳ (Vùng hạn chế 1)
	2,09
	

	4
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung Tổ Xây Dựng, Cơ Quan, Quyết Thắng, Quyết Tiến, Kỳ Lâm, Bắc Trung, Tân Bắc, Tân Phú, Đoàn Kết, Tân Phúc, Thượng Châu, Bắc Hoàng, Tân Tiến, Đăng Châu, Thịnh Tiến, Đồng Tiến, Tân Thịnh, Tân An, An Kỳ, Bắc Lũng, Tân Kỳ (Vùng hạn chế 3)
	323,5
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	5
	Xã Bình Yên
	Nghĩa địa thôn Cao Tuyên (Vùng hạn chế 1)
	1,99
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	6
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Min (Vùng hạn chế 1)
	0,79
	

	7
	Xã Cấp Tiến
	Nghĩa địa thôn Đồng Lợi (Vùng hạn chế 1)
	1,61
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	8
	
	Nghĩa địa thôn Mắt Rồng (Vùng hạn chế 1)
	1,41
	

	9
	
	Nghĩa địa thôn Thái Bình (Vùng hạn chế 1)
	1,13
	

	10
	
	Nghĩa địa thôn Tiến Thắng (Vùng hạn chế 1)
	1,68
	

	11
	
	Nghĩa địa thôn Cây Xy (Vùng hạn chế 1)
	1,24
	

	12
	
	Nghĩa địa thôn Hòa Bình (Vùng hạn chế 1)
	1,57
	

	13
	Xã Chi Thiết
	Nghĩa địa thôn Chi Thiết (Vùng hạn chế 1)
	0,80
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	14
	
	Nghĩa địa thôn Gốc Lát (Vùng hạn chế 1)
	1,22
	

	15
	
	Nghĩa địa thôn Ninh Phú (Vùng hạn chế 1)
	1,33
	

	16
	Xã Đại Phú
	Nghĩa địa thôn Lũng Hoa (Vùng hạn chế 1)
	2,30
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	17
	
	Nghĩa địa thôn Thôn Sơn Đông (Vùng hạn chế 1)
	1,57
	

	18
	Xã Đông Lợi
	Nghĩa địa thôn Phúc Thịnh (Vùng hạn chế 1)
	1,16
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	19
	
	Nghĩa địa thôn Phúc Bình (Vùng hạn chế 1)
	1,54
	

	20
	
	Nghĩa địa thôn Sùng Lễ (Vùng hạn chế 1)
	1,11
	

	21
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Bừa (Vùng hạn chế 1)
	0,76
	

	22
	Xã Đông Thọ
	Nghĩa địa thôn Tân An (Vùng hạn chế 1)
	1,92
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	23
	
	Nghĩa địa thôn Lâm Khê (Vùng hạn chế 1)
	1,74
	

	24
	
	Nghĩa địa thôn Đông Ninh (Vùng hạn chế 1)
	1,91
	

	25
	
	Nghĩa địa thôn Hữu Lộc (Vùng hạn chế 1)
	3,32
	

	26
	
	Nghĩa địa thôn Đông Trai (Vùng hạn chế 1)
	0,75
	

	27
	
	Nghĩa địa thôn Làng Hào (Vùng hạn chế 1)
	4,22
	

	28
	Xã Đồng Quý
	Nghĩa trang quy hoạch xã Đồng Quý (Vùng hạn chế 1)
	0,68
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	29
	Xã Hào Phú
	Bãi rác Hào Phú (Vùng hạn chế 1)
	2,31
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	30
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Tâm (Vùng hạn chế 1)
	1,77
	

	31
	
	Nghĩa địa thôn Phú Thịnh (Vùng hạn chế 1)
	1,01
	

	32
	
	Nghĩa địa thôn Phú Đa (Vùng hạn chế 1)
	0,91
	

	33
	
	Nghĩa địa thôn Thọ Đức (Vùng hạn chế 1)
	0,75
	

	34
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Phú (Vùng hạn chế 1)
	1,82
	

	35
	Xã Hồng Lạc
	Bãi rác Gò Đình (Vùng hạn chế 1)
	1,66
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	36
	
	Nghĩa địa thôn Cây Vạng (Vùng hạn chế 1)
	1,20
	

	37
	
	Nghĩa địa thôn Xóm Hồ (Vùng hạn chế 1)
	2,48
	

	38
	Xã Hợp Hòa
	Nghĩa địa thôn Cầu Đá (Vùng hạn chế 1)
	2,03
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	39
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Phai (Vùng hạn chế 1)
	1,62
	

	40
	
	Nghĩa địa thôn Thanh Sơn (Vùng hạn chế 1)
	0,81
	

	41
	
	Nghĩa địa thôn Tân Dân (Vùng hạn chế 1)
	3,00
	

	42
	
	Nghĩa địa thôn Việt Hòa (Vùng hạn chế 1)
	3,34
	

	43
	Xã Hợp Thành
	Nghĩa địa thôn Địa Chất (Vùng hạn chế 1)
	0,91
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	44
	
	Nghĩa địa thôn Cầu Trắng (Vùng hạn chế 1)
	1,58
	

	45
	
	Nghĩa địa thôn Cầu Trầm (Vùng hạn chế 1)
	1,64
	

	46
	
	Nghĩa địa thôn Đèo Khế (Vùng hạn chế 1)
	0,99
	

	47
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung thôn Địa Chất, Cây Mơ (Vùng hạn chế 3)
	49,69
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	48
	Xã Kháng Nhật
	Nghĩa địa thôn Miền Tây (Vùng hạn chế 1)
	1,51
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	49
	Xã Lâm Xuyên
	Nghĩa địa thôn Phú Thịnh (Vùng hạn chế 1)
	0,60
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	50
	
	Nghĩa địa thôn Phan Lương (Vùng hạn chế 1)
	0,50
	

	51
	Xã Lương Thiện
	Nghĩa địa thôn Đồng Tậu (Vùng hạn chế 1)
	1,13
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	52
	Xã Minh Thanh
	Nghĩa địa thôn Thôn Mới (Vùng hạn chế 1)
	1,02
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	53
	Xã Ninh Lai
	Bãi rác Hợp Hòa (Vùng hạn chế 1)
	0,3
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	54
	
	Nghĩa địa thôn Hội Kế (Vùng hạn chế 1)
	1,75
	

	55
	Xã Phú Lương
	Nghĩa địa thôn Gia Lập (Vùng hạn chế 1)
	1,50
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	56
	
	Nghĩa địa thôn Lãng Nhiêu (Vùng hạn chế 1)
	1,08
	

	57
	
	Nghĩa địa thôn Phú Nhiêu (Vùng hạn chế 1)
	0,55
	

	58
	Xã Phúc Ứng
	Bãi rác Phai Cày (Vùng hạn chế 1)
	5,47
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	59
	
	Nghĩa trang Tân Thành (Vùng hạn chế 1)
	14,50
	

	60
	
	Nghĩa địa thôn Phai Cày (Vùng hạn chế 1)
	0,81
	

	61
	
	Nghĩa địa thôn Liên Phương (Vùng hạn chế 1)
	2,00
	

	62
	
	Nghĩa địa thôn Định Chung (Vùng hạn chế 1)
	0,85
	

	63
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung thôn Tân Hòa (Vùng hạn chế 3)
	16,31
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	64
	Xã Quyết Thắng
	Nghĩa địa thôn Sài Lĩnh (Vùng hạn chế 1)
	1,40
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	65
	
	Nghĩa địa thôn Liên Thắng (Vùng hạn chế 1)
	0,75
	

	66
	
	Nghĩa địa thôn Thượng Bản (Vùng hạn chế 1)
	0,78
	

	67
	Xã Sầm Dương
	Nghĩa địa thôn Hưng Định (Vùng hạn chế 1)
	0,74
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	68
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Tâm (Vùng hạn chế 1)
	0,67
	

	69
	Xã Sơn Nam
	Nghĩa địa thôn Trúc Long (Vùng hạn chế 1)
	1,86
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	70
	
	Nghĩa địa thôn Vườn Quan (Vùng hạn chế 1)
	2,32
	

	71
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Cháy (Vùng hạn chế 1)
	0,99
	

	72
	
	Nghĩa địa thôn Lõng Khu (Vùng hạn chế 1)
	1,36
	

	73
	
	Nghĩa địa thôn Cầu Bâm (Vùng hạn chế 1)
	0,87
	

	74
	Xã Tam Đa
	Nghĩa địa thôn Đồng Tâm (Vùng hạn chế 1)
	1,36
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	75
	
	Nghĩa địa thôn Nho Quan (Vùng hạn chế 1)
	1,17
	

	76
	
	Nghĩa địa thôn Hồi Xuân (Vùng hạn chế 1)
	0,73
	

	77
	
	Nghĩa địa thôn Lương Viên (Vùng hạn chế 1)
	1,84
	

	78
	
	Nghĩa địa thôn Tân Lộc (Vùng hạn chế 1)
	1,00
	

	79
	
	Nghĩa địa thôn Tân Lộc (Vùng hạn chế 1)
	0,75
	

	80
	
	Nghĩa địa thôn Tân Phú (Vùng hạn chế 1)
	1,20
	

	81
	Xã Tân Trào
	Bãi rác Tân Trào (Vùng hạn chế 1)
	0,36
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	82
	
	Nghĩa địa thôn Vĩnh Tân (Vùng hạn chế 1)
	0,90
	

	83
	
	Nghĩa địa thôn Tiền Phong (Vùng hạn chế 1)
	1,96
	

	84
	
	Nghĩa địa thôn Lũng Búng (Vùng hạn chế 1)
	2,32
	

	85
	
	Nghĩa địa thôn Thôn Thia (Vùng hạn chế 1)
	0,65
	

	86
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung thôn Cả (Vùng hạn chế 3)
	23,29
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	87
	Xã Thanh Phát
	Nghĩa địa thôn Cầu Khoai (Vùng hạn chế 1)
	0,60
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	88
	
	Nghĩa địa thôn Lục Liêu (Vùng hạn chế 1)
	1,18
	

	89
	Xã Thiện Kế
	Nghĩa địa thôn Ninh Tân (Vùng hạn chế 1)
	0,86
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	90
	
	Nghĩa địa thôn Làng Sinh (Vùng hạn chế 1)
	1,12
	

	91
	
	Nghĩa địa thôn Thiện Phong (Vùng hạn chế 1)
	1,03
	

	92
	Xã Thượng Ấm
	Nghĩa địa thôn Đồng Bèn 2 (Vùng hạn chế 1)
	0,86
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	93
	
	Nghĩa địa thôn Khuôn Lăn (Vùng hạn chế 1)
	0,71
	

	94
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Ván (Vùng hạn chế 1)
	0,85
	

	95
	Xã Trung Yên
	Bãi rác Quan Hạ (Vùng hạn chế 1)
	0,12
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	96
	
	Nghĩa địa thôn Quan Hạ (Vùng hạn chế 1)
	1,47
	

	97
	
	Nghĩa địa thôn Ao Búc (Vùng hạn chế 1)
	3,11
	

	98
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Mà (Vùng hạn chế 1)
	1,76
	

	99
	
	Nghĩa địa thôn Yên Thượng (Vùng hạn chế 1)
	0,80
	

	100
	Xã Tú Thịnh 
	Nghĩa trang quy hoạch huyện Sơn Dương thuộc hôn, Tân Sơn, xã Tú Thịnh và thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng (Vùng hạn chế 1)
	20,00
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	101
	
	Nghĩa địa thôn Cầu Bì (Vùng hạn chế 1)
	0,75
	

	102
	
	Nghĩa địa thôn Tú Tạc (Vùng hạn chế 1)
	0,70
	

	103
	
	Nghĩa địa thôn Đa Năng (Vùng hạn chế 1)
	0,62
	

	104
	
	Nghĩa địa thôn Tân Tiến (Vùng hạn chế 1)
	6,39
	

	105
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung Cầu Quất (Vùng hạn chế 3)
	24,86
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	106
	Xã Tuân Lộ
	Nghĩa địa thôn Trại Đát (Vùng hạn chế 1)
	0,76
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	107
	
	Nghĩa địa thôn Ninh Tiến (Vùng hạn chế 1)
	1,69
	

	108
	
	Nghĩa địa thôn Tân Tiến (Vùng hạn chế 1)
	1,19
	

	109
	Xã Văn Phú
	Nghĩa địa thôn Gò Kiêu (Vùng hạn chế 1)
	2,39
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	110
	
	Nghĩa địa thôn Văn Hiến (Vùng hạn chế 1)
	1,02
	

	111
	
	Nghĩa địa thôn Thịnh Kim (Vùng hạn chế 1)
	0,70
	

	112
	Xã Vân Sơn
	Nghĩa địa thôn Mãn Sơn (Vùng hạn chế 1)
	1,06
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	113
	Xã Vĩnh Lợi
	Nghĩa địa thôn Bình Ca (Vùng hạn chế 1)
	0,64
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	114
	
	Nghĩa địa thôn Cây Đa (Vùng hạn chế 1)
	0,68
	

	115
	
	Nghĩa trang Văn Minh (Vùng hạn chế 1)
	3,50
	

	116
	
	Nghĩa địa thôn Cầu Cháy (Vùng hạn chế 1)
	1,75
	

	117
	
	Nghĩa địa thôn Ninh Thái (Vùng hạn chế 1)
	0,89
	

	VII
	HUYỆN YÊN SƠN (Tổng diện tích hạn chế khai thác nước dưới đất: 1461,04 ha)

	1
	Thị trấn Tân Bình
	Nghĩa trang Tổ 11(Vùng hạn chế 1)
	2,20
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	2
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung tổ 3, tổ 6, tổ 11 (Vùng hạn chế 3)
	45,01
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	3
	Xã Châu Sơn
	Nghĩa địa thôn Trung Sơn (Vùng hạn chế 1)
	0,63
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	4
	
	Nghĩa địa thôn Khuân Lâm (Vùng hạn chế 1)
	1,34
	

	5
	
	Nghĩa địa thôn Tân Sơn (Vùng hạn chế 1)
	0,87
	

	6
	
	Nghĩa địa thôn Hoàng Sơn (Vùng hạn chế 1)
	1,17
	

	7
	
	Nghĩa địa thôn Đèo Hoa (Vùng hạn chế 1)
	4,94
	

	8
	
	Nghĩa địa thôn Hoàng Sơn (Vùng hạn chế 1)
	1,30
	

	9
	
	Nghĩa địa thôn Làng Là (Vùng hạn chế 1)
	0,77
	

	10
	Xã Chiêu Yên
	Nghĩa địa thôn Yên Vân (Vùng hạn chế 1)
	1,15
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	11
	
	Nghĩa địa thôn Yên Vân (Vùng hạn chế 1)
	0,61
	

	12
	
	Nghĩa địa thôn Yên Vân (Vùng hạn chế 1)
	1,54
	

	13
	
	Nghĩa địa thôn Yên Vân (Vùng hạn chế 1)
	0,93
	

	14
	
	Nghĩa địa thôn Cây Chanh (Vùng hạn chế 1)
	2,03
	

	15
	Xã Công Đa
	Nghĩa địa thôn Nà (Vùng hạn chế 1)
	1,87
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	16
	
	Nghĩa địa thôn Đung (Vùng hạn chế 1)
	0,58
	

	17
	
	Nghĩa địa thôn Bén (Vùng hạn chế 1)
	0,80
	

	18
	Xã Đạo Viện
	Nghĩa địa thôn Phào (Vùng hạn chế 1)
	0,75
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	19
	
	Nghĩa địa thôn Đầu (Vùng hạn chế 1)
	0,86
	

	20
	
	Nghĩa địa thôn Uông (Vùng hạn chế 1)
	1,16
	

	21
	
	Nghĩa địa thôn Cây Thị (Vùng hạn chế 1)
	0,92
	

	22
	
	Nghĩa địa thôn Khuân Tửu (Vùng hạn chế 1)
	2,26
	

	23
	Xã Đội Bình
	Nghĩa trang Đồng Giàn (Vùng hạn chế 1)
	2,49
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	24
	
	Nghĩa địa thôn Hoà Bình (Vùng hạn chế 1)
	1,36
	

	25
	
	Nghĩa địa thôn Phú Bình (Vùng hạn chế 1)
	0,83
	

	26
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung thôn Liêm Bình, Tân Bình (Vùng hạn chế 3)
	34,05
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	27
	Xã Hoàng Khai
	Nghĩa địa thôn Yên Thái (Vùng hạn chế 1)
	1,38
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	28
	
	Nghĩa trang quy hoạch xã Hoàng Khai (Vùng hạn chế 1)
	2,05
	

	29
	Xã Kiến Thiết
	Bãi rác Tân Minh (Vùng hạn chế 1)
	1
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	30
	
	Nghĩa địa thôn Pắc Nhiêng (Vùng hạn chế 1)
	1,08
	

	31
	Xã Kim Phú
	Nghĩa địa xóm 21 (Vùng hạn chế 1)
	0,74
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	32
	
	Nghĩa địa xóm 2 (Vùng hạn chế 1)
	1,27
	

	33
	
	Nghĩa địa xóm 5 (Vùng hạn chế 1)
	1,10
	

	34
	
	Nghĩa trang xóm 7; 8; 9 (Vùng hạn chế 1)
	1,52
	

	35
	
	Nghĩa địa xóm 12 (Vùng hạn chế 1)
	0,66
	

	36
	
	Nghĩa địa xóm 13 (Vùng hạn chế 1)
	1,41
	

	37
	
	Nghĩa trang quy hoạch thuộc xóm 16, xã Kim Phú (Vùng hạn chế 1)
	1,00
	

	38
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung xóm 1, xóm 2, xóm 3, xóm 4, xóm 5, xóm 6, xóm 7, xóm 8, xóm 9, xóm 10, xóm 18, xóm 20, xóm 22, xóm 23, xóm 24, xóm 25, xóm 26 (Vùng hạn chế 13
	158,6
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	39
	Xã Kim Quan
	Nghĩa địa thôn Làng Thang (Vùng hạn chế 1)
	1,10
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	40
	
	Nghĩa địa thôn Kim Thu Ngà (Vùng hạn chế 1)
	1,02
	

	41
	
	Nghĩa địa thôn Kim Thu Ngà (Vùng hạn chế 1)
	1,99
	

	42
	
	Nghĩa địa thôn Khuôn Hẻ (Vùng hạn chế 1)
	0,75
	

	43
	
	Nghĩa địa thôn Khuổi Phát (Vùng hạn chế 1)
	0,80
	

	44
	
	Nghĩa địa thôn Khuổi Khính (Vùng hạn chế 1)
	0,70
	

	45
	Xã Lang Quán
	Nghĩa Trang Thiên Đường (Vùng hạn chế 1)
	24,14
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	46
	
	Nghĩa địa xóm 1 (Vùng hạn chế 1)
	0,85
	

	47
	
	Nghĩa địa xóm 9 (Vùng hạn chế 1)
	0,79
	

	48
	
	Nghĩa địa xóm 5 (Vùng hạn chế 1)
	1,65
	

	49
	
	Nghĩa địa xóm 19 (Vùng hạn chế 1)
	0,85
	

	50
	
	Nghĩa địa xóm 17 (Vùng hạn chế 1)
	0,74
	

	51
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung xóm 6, xóm 7, xóm 8, xóm 9, xóm 10, xóm 21 (Vùng hạn chế 1)
	64,3
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	52
	Xã Lực Hành
	Nghĩa địa thôn Minh Khai (Vùng hạn chế 1)
	0,60
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	53
	Xã Mỹ Bằng
	Bãi rác Thôn 14 (Vùng hạn chế 1)
	1,01
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	54
	
	Nghĩa địa thôn 12 (Vùng hạn chế 1)
	0,60
	

	55
	
	Nghĩa địa thôn 14 (Vùng hạn chế 1)
	0,79
	

	56
	
	Nghĩa địa thôn 12 (Vùng hạn chế 1)
	1,43
	

	57
	
	Nghĩa địa thôn Đình Bằng (Vùng hạn chế 1)
	1,23
	

	58
	
	Nghĩa địa thôn Cây Quân (Vùng hạn chế 1)
	0,63
	

	59
	
	Nghĩa địa thôn Thôn Ngòi (Vùng hạn chế 1)
	0,65
	

	60
	
	Nghĩa địa thôn Đá Bàn 1 (Vùng hạn chế 1)
	0,94
	

	61
	
	Nghĩa địa thôn Đá Bàn 2 (Vùng hạn chế 1)
	0,83
	

	62
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Bao (Vùng hạn chế 1)
	1,50
	

	63
	
	Nghĩa địa thôn Cây Quýt (Vùng hạn chế 1)
	1,67
	

	64
	
	Nghĩa địa thôn Mỹ Hoa (Vùng hạn chế 1)
	0,89
	

	65
	
	Nghĩa địa thôn Quyết Thắng (Vùng hạn chế 1)
	0,70
	

	66
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung Cây Quân, xóm 13, xóm Đồng Bao, xóm Đõ, xóm Lũng, xóm Lập Thành, xóm Tân Thành, xóm Y Bằng (Vùng hạn chế 3)
	204,3
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	67
	Xã Nhữ Hán
	Nghĩa địa thôn An Thịnh (Vùng hạn chế 1)
	0,74
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	68
	
	Nghĩa địa thôn Con Voi (Vùng hạn chế 1)
	0,97
	

	69
	
	Nghĩa địa thôn Liên Minh 1 (Vùng hạn chế 1)
	1,01
	

	70
	Xã Nhữ Khê
	Bãi rác Nhữ Khê (Vùng hạn chế 1)
	28,8
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	71
	
	Khu vực liền kề bãi rác Nhữ Khê (Vùng hạn chế 1)
	84,3
	Đối với các khu vực liền kề thì không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới và thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác đối với các công trình hiện có, cụ thể là:
- Trường hợp công trình không có giấy phép, bên cạnh việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật còn phải dừng hoạt động khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình đang khai thác nước dưới đất để cấp nước cho các mục đích cấp nước cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai; thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nước dưới đất nhưng không có giấy phép thì được xem xét, cấp giấy phép nếu đủ điều kiện để được cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp công trình có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và chỉ xem xét gia hạn, điều chỉnh, cấp lại đối với công trình cấp nước cho các mục đích cấp nước cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai nếu đủ điều kiện để được gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	72
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Thắng (Vùng hạn chế 1)
	0,78
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	73
	
	Nghĩa địa thôn Cửa Lần (Vùng hạn chế 1)
	0,97
	

	74
	
	Nghĩa địa thôn Thọ An (Vùng hạn chế 1)
	1,93
	

	75
	Xã Phú Lâm
	Nghĩa địa thôn Vực Vại 2 (Vùng hạn chế 1)
	0,90
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	76
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Xung (Vùng hạn chế 1)
	1,81
	

	77
	
	Nghĩa địa thôn 12 (Vùng hạn chế 1)
	0,90
	

	78
	
	Nghĩa địa thôn Nước Nóng (Vùng hạn chế 1)
	1,86
	

	79
	
	Nghĩa địa thôn Gò Danh (Vùng hạn chế 1)
	0,59
	

	80
	
	Nghĩa địa thôn Đát Khế (Vùng hạn chế 1)
	1,92
	

	81
	
	Nghĩa địa thôn Tân Lập (Vùng hạn chế 1)
	1,01
	

	82
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung xóm di dân 18, Xóm 17, xóm Ngòi Xanh (Vùng hạn chế 3)
	69,04
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	83
	Xã Phú Thịnh
	Nghĩa địa thôn Mỹ Lộc (Vùng hạn chế 1)
	1,05
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	84
	
	Nghĩa địa thôn Đèo Bụt (Vùng hạn chế 1)
	2,06
	

	85
	
	Nghĩa địa thôn Xóm Nghẹt (Vùng hạn chế 1)
	1,23
	

	86
	
	Nghĩa địa thôn Xóm Húc (Vùng hạn chế 1)
	0,79
	

	87
	
	Nghĩa địa thôn Làng Bụt (Vùng hạn chế 1)
	0,75
	

	88
	Xã Phúc Ninh
	Nghĩa địa thôn Khuân Thống (Vùng hạn chế 1)
	0,79
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	89
	
	Nghĩa địa thôn Yên Sở (Vùng hạn chế 1)
	0,64
	

	90
	
	Nghĩa địa thôn Ao Dăm (Vùng hạn chế 1)
	1,06
	

	91
	
	Nghĩa địa thôn Minh Tân (Vùng hạn chế 1)
	0,92
	

	92
	
	Nghĩa địa thôn Quang Thắng (Vùng hạn chế 1)
	1,04
	

	93
	Xã Quý Quân
	Nghĩa địa thôn Thôn 6 (Vùng hạn chế 1)
	1,06
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	94
	Xã Tân Long
	Bãi rác Tân Long (Vùng hạn chế 1)
	0,01
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	95
	
	Nghĩa địa Thôn 13 (Vùng hạn chế 1)
	1,00
	

	96
	
	Nghĩa địa Thôn 2 (Vùng hạn chế 1)
	1,92
	

	97
	
	Nghĩa địa Thôn 6 (Vùng hạn chế 1)
	0,64
	

	98
	
	Nghĩa địa Thôn 5 (Vùng hạn chế 1)
	1,05
	

	99
	
	Nghĩa địa thôn Soi Sính (Vùng hạn chế 1)
	1,22
	

	100
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung xóm 3, xóm 5, xóm 8, xóm 9, xóm 10, xóm 11 (Vùng hạn chế 3)
	75,29
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	101
	Xã Tân Tiến
	Nghĩa địa Xóm 4 (Vùng hạn chế 1)
	3,34
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	102
	
	Nghĩa địa Xóm 10 (Vùng hạn chế 1)
	0,68
	

	103
	
	Nghĩa địa Xóm Cháy (Vùng hạn chế 1)
	0,77
	

	104
	
	Nghĩa địa Xóm 2 (Vùng hạn chế 1)
	0,94
	

	105
	
	Nghĩa địa Xóm 8 (Vùng hạn chế 1)
	2,58
	

	106
	Xã Thái Bình
	Nghĩa trang Việt Thắng (Vùng hạn chế 1)
	3,13
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	107
	
	Nghĩa địa thôn Tân Quang (Vùng hạn chế 1)
	0,75
	

	108
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung Xóm Chanh 1, xóm Chanh 2 (Vùng hạn chế 3)
	29,18
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	109
	Xã Thắng Quân
	Nghĩa địa thôn Hồng Thái (Vùng hạn chế 1)
	0,62
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	110
	
	Nghĩa địa thôn Thắng Quân (Vùng hạn chế 1)
	2,04
	

	111
	
	Nghĩa địa thôn Văn Lập (Vùng hạn chế 1)
	0,66
	

	112
	
	Nghĩa địa thôn Tân Thắng (Vùng hạn chế 1)
	0,87
	

	113
	
	Nghĩa địa thôn Minh Nông (Vùng hạn chế 1)
	1,17
	

	114
	
	Nghĩa trang Nghĩa Trung (Vùng hạn chế 1)
	0,75
	

	115
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung Km 9, xóm Tiền Phong, Phố Lang Quán (Vùng hạn chế 3)
	100,8
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	116
	Xã Tiến Bộ
	Nghĩa địa Thôn Cả (Vùng hạn chế 1)
	1,05
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	117
	
	Nghĩa địa thôn Tân Biên 1 (Vùng hạn chế 1)
	0,56
	

	118
	Xã Trung Minh
	Nghĩa địa thôn Bản Pình (Vùng hạn chế 1)
	0,86
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	119
	
	Nghĩa địa thôn Minh Lợi (Vùng hạn chế 1)
	3,95
	

	120
	
	Nghĩa địa thôn Bản Ruộng (Vùng hạn chế 1)
	0,65
	

	121
	Xã Trung Môn
	Điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật Làng Ải thuộc xóm 13 (Vùng hạn chế 1)
	0,23
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	122
	
	Khu vực liền kề điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật Làng Ải thuộc xóm 13 (Vùng hạn chế 1)
	18,18
	Đối với các khu vực liền kề thì không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới và thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác đối với các công trình hiện có, cụ thể là:
- Trường hợp công trình không có giấy phép, bên cạnh việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật còn phải dừng hoạt động khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình đang khai thác nước dưới đất để cấp nước cho các mục đích cấp nước cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai; thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nước dưới đất nhưng không có giấy phép thì được xem xét, cấp giấy phép nếu đủ điều kiện để được cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp công trình có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và chỉ xem xét gia hạn, điều chỉnh, cấp lại đối với công trình cấp nước cho các mục đích cấp nước cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai nếu đủ điều kiện để được gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	123
	
	Nghĩa trang Km 8 (Vùng hạn chế 1)
	39,88
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	124
	
	Khu vực liền kề Nghĩa trang Km 8 (Vùng hạn chế 1)
	91,92
	Đối với các khu vực liền kề thì không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới và thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác đối với các công trình hiện có, cụ thể là:
- Trường hợp công trình không có giấy phép, bên cạnh việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật còn phải dừng hoạt động khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình đang khai thác nước dưới đất để cấp nước cho các mục đích cấp nước cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai; thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nước dưới đất nhưng không có giấy phép thì được xem xét, cấp giấy phép nếu đủ điều kiện để được cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp công trình có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và chỉ xem xét gia hạn, điều chỉnh, cấp lại đối với công trình cấp nước cho các mục đích cấp nước cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai nếu đủ điều kiện để được gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	125
	
	Nghĩa địa Xóm 13 (Vùng hạn chế 1)
	0,68
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	126
	
	Nghĩa địa Xóm 8 (Vùng hạn chế 1)
	0,73
	

	127
	
	Nghĩa địa Xóm 5 (Vùng hạn chế 1)
	0,80
	

	128
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung xóm 4, xóm 5, xóm7, xóm 8, xóm 9, xóm 10, xóm 11, xóm 13, xóm 14, xóm 16, xóm 17 (Vùng hạn chế 3)
	181,2
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	129
	Xã Trung Sơn
	Nghĩa địa thôn Đức Uy (Vùng hạn chế 1)
	2,16
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	130
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Mộc (Vùng hạn chế 1)
	0,93
	

	131
	
	Nghĩa địa thôn Khuân Cướm (Vùng hạn chế 1)
	2,08
	

	132
	
	Nghĩa địa thôn Thâm Quang (Vùng hạn chế 1)
	2,00
	

	133
	
	Nghĩa địa thôn Nà Đỏng (Vùng hạn chế 1)
	2,52
	

	134
	
	Nghĩa địa thôn Nà Ho (Vùng hạn chế 1)
	3,41
	

	135
	
	Nghĩa địa thôn Làng Chạp (Vùng hạn chế 1)
	3,70
	

	136
	Xã Tứ Quận
	Nghĩa trang Đồng Cầu (Vùng hạn chế 1)
	1,69
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	137
	
	Nghĩa địa thôn Dàm (Vùng hạn chế 1)
	0,63
	

	138
	
	Khu vực có hệ thống cấp nước tập trung xóm 11, xóm Đồng Chằm (Vùng hạn chế 3)
	47,3
	a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới, trừ trường hợp có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai thì được xem xét, cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

	139
	Xã Xuân Vân
	Bãi rác Sơn Hạ 3 (Vùng hạn chế 1)
	1,00
	Dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

	140
	
	Nghĩa địa thôn Soi Hà (Vùng hạn chế 1)
	1,85
	

	141
	
	Nghĩa địa thôn Đồng Tây (Vùng hạn chế 1)
	1,08
	

	142
	
	Nghĩa địa thôn Khuôn Khán (Vùng hạn chế 1)
	1,35
	

	143
	
	Nghĩa địa thôn Vân Giang (Vùng hạn chế 1)
	2,90
	

	144
	
	Nghĩa địa thôn Đô Thượng 1 (Vùng hạn chế 1)
	1,59
	

	145
	
	Nghĩa địa thôn Vông Vàng 2 (Vùng hạn chế 1)
	1,09
	

	146
	
	Nghĩa địa thôn Sơn Hạ 3 (Vùng hạn chế 1)
	1,00
	

	147
	
	Nghĩa địa thôn Vông Vàng 2 (Vùng hạn chế 1)
	0,99
	

	148
	
	Nghĩa địa thôn Vông Vàng 2 (Vùng hạn chế 1)
	1,07
	


PHỤ LỤC 02
DANH MỤC VÙNG PHẢI ĐANG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số:291 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	STT
	Xã/Phường
	Địa điểm
	Diện tích (ha)
	Tiêu chí khoanh định

	I
	THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG (Tổng diện tích phải đăng ký khai thác nước dưới đất: 1762,72 ha)

	1
	Xã An Khang
	Khu vực thôn Phúc Lộc
	84,29
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	2
	Xã An Tường
	Thôn Thăng Long 1, Thăng Long 2, Yên Phú, Sông Lô 8
	46,93
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	3
	
	Thôn An Hoà 1, thôn An Hoà 2, thôn An Hoà 3, thôn An Hoà 4, thôn Hưng Kiều 1, thôn Hưng Kiều 2, thôn Hưng Kiều 3, thôn Hưng Kiều 4, Phú Túc, thôn Sông Lô 1, thôn Sông Lô 2, thôn Sông Lô 3, thôn Sông Lô 4, thôn Sông Lô 5, thôn Sông Lô 6, thôn Sông Lô 7, thôn Sông Lô 9, thôn Trung Việt 1, thôn Trung Việt 2, thôn Viên Châu 1, thôn Viên Châu 2, thôn Viên Châu 3, thôn Tiến Vũ 8, thôn Tiến Vũ 9.
	271,1
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	4
	Xã Đội Cấn
	Xóm 1, xóm 2, xóm 3, xóm 6, xóm 7, xóm 18, xóm Cây Khế
	77,29
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	5
	Phường Hưng Thành
	Tổ 1 đến tổ 22
	129,4
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	6
	Xã Lưỡng Vượng
	Khu vực thôn Liên Thịnh, thôn Chè 6, thôn Bình Điền
	31,09
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	7
	
	Xóm 6, thôn Hợp Hòa 1, thôn Hợp Hòa 2, thôn Hợp Thành, thôn Bình Điền, thôn Chè 6
	90,92
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	8
	Phường Minh Xuân
	Tổ 1 đến tổ 40
	143,7
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	9
	Phường Nông Tiến
	Bãi rác Nông Tiến
	37,32
	Khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 01km tới các bãi rác tập trung.

	10
	
	Tổ 1 đến tổ 19
	178,1
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	11
	Phường Phan Thiết
	Tổ 1 đến tổ 36
	99,25
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	12
	Phường Tân Hà
	Khu vực xứ đồng Rặng Xim, tổ 17, tổ 18
	35,6
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	13
	
	Tổ 1 đến tổ 28
	180
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	14
	Phường Tân Quang
	Tổ 1 đến tổ 35
	63,77
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	15
	Xã Thái Long
	Khu vực thôn Tân Thành 1, Tân Thành 2
	8,54
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	16
	Xã Tràng Đà
	Khu vực xóm 1, xóm 2, xóm 3, xóm 6, xóm 8
	59,71
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	17
	
	Xóm 3, xóm 4, xóm 5, xóm 6, xóm 8, xóm 9, xóm 10, xóm 11, xóm 12, xóm 13, xóm 14, xóm 15, xóm 16
	109,5
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	18
	Phường Ỷ La
	Tổ1 đến tổ 13
	84,53
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	II
	HUYỆN CHIÊM HÓA (Tổng diện tích phải đăng ký khai thác nước dưới đất: 662,73 ha)

	1
	Thị trấn Vĩnh Lộc
	Tổ nhân dân Đồng Đình, Khu A1, Khu A2, Phúc Hương I, Phúc Hương II, Phố Mới I, Phố Mới II, Quảng Thái, Rẹ I, Rẹ II, tổ 11/9, Luộc I, Luộc II, Luộc III, Luộc IV, Trung Tâm I, Trung Tâm II, Trung Tâm III, Vĩnh Lợi, Vĩnh Lim, Vĩnh Phúc.
	130,1
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	2
	Xã Minh Quang
	Thôn Noong Phường, Nà Giàng, Bản Cuống, Nà Mè, Nà Han, Nà Áng, Bản Đồn
	255,80
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	3
	Xã Phúc Sơn
	Thôn Bản Lai, Khun Xúm
	64,7
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	4
	Xã Tân Thịnh
	Thôn Đồng Quang, Làng Bục, Lăng Luông, Nà Liên, Nà Nghè 
	64,59
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	5
	Xã Trung Hòa
	Thôn Đoàn Kết, thôn Nà Ngày
	54,99
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	6
	Xã Yên Nguyên
	Thôn An Bình, Cầu Cả, Cầu Mạ, Đồng Vàng, Hợp Long 1, Hợp Long 2, Làng Mòi, Nhân Thọ 1, Nhân Thọ 2, Tát Chùa
	92,55
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	III
	HUYỆN HÀM YÊN (Tổng diện tích vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất: 768,27 ha)

	1
	Thị trấn Tân Yên
	Tổ nhân dân Tân Thịnh, Tân Kỳ, Tân Phú, Tân An, Tân Bình, Cầu Mới, Tân Bắc, Tân Tiến, Bắc Mục, Cống Đôi, Tân Yên, Tân Cương, Tân Quang, Tân Trung, Nhân Mục, Bắc Yên.
	205
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	2
	Xã Bạch Xa
	Thôn Bến Đền, Làng Ẻn, Phù Hương, Làng Chang
	21,53
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	3
	Xã Bình Xa
	Thôn Soi Dịa, Làng Dịa, thôn Yên Bình, thôn Tân Bình 1, thôn Tân Bình 2, thôn Chợ Bợ 1, thôn Chợ Bợ 2, thôn Đồng Cỏm 1, thôn Đồng Cỏm 2, thôn Thác Lường, thôn Đồng Lường, thôn Đồng Vầu.
	190,5
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	4
	Xã Hùng Đức
	Thôn Xuân Mai, thôn Khánh Xuân, thôn Khánh Hùng, thôn Thị.
	36,61
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	5
	Xã Tân Thành
	Thôn 1 Việt Thành
	12,90
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	6
	Xã Thái Hòa
	Thôn Khánh An
	172
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	7
	Xã Thái Sơn
	Thôn 2 Minh Thái
	61,36
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	8
	Xã Yên Phú
	Thôn 1A, thôn 1B, thôn 2 Thống Nhất, thôn 3 Thống Nhất, thôn 4 Thống Nhất, thôn 5 Thống Nhất, thôn 6 Thống Nhất, thôn Làng Soi, Làng Chiềng
	68,37
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	IV
	HUYỆN LÂM BÌNH (Tổng diện tích vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất: 653,24 ha)

	1
	Xã Lăng Can
	Thôn Nặm Đíp, Làng Chùa, Nà Khà
	49,76
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	2
	
	Thôn Bản Khiển, Làng Chùa
	42,18
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	3
	Xã Bình An
	Thôn Tống Pu, Phiêng Luông
	94
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	4
	Xã Khuôn Hà
	Thôn Nà Thom, Ka Nò, Nà Kẹm, Nà Vàng
	175
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	5
	Xã Thổ Bình
	Thôn Vằng Áng, Bản Phú, Bản Pước, Nà Cọn, Nà Vài, Tân Lập
	147,1
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	6
	Xã Thượng Lâm
	Thôn Nà Tông, Bản Bó, Nà Lung, Nà Liềm, Nà Bản
	145,2
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	V
	HUYỆN NA HANG (Tổng diện tích vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất: 187,4 ha)

	1
	Thị trấn Na Hang
	Tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5, tổ 6, tổ 7, tổ 8, tổ 9, tổ 10, tổ 12, tổ 13, tổ 14, tổ 15, tổ 17, tổ Ngòi Nẻ, tổ Khuôn Phươn, tổ Hà Vị  
	187,4
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	VI
	HUYỆN SƠN DƯƠNG (Tổng diện tích vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất: 1273,55 ha)

	1
	Thị trấn Sơn Dương
	Tổ dân phố Xây Dựng, Cơ Quan, Quyết Thắng, Quyết Tiến, Kỳ Lâm, Bắc Trung, Tân Bắc, Tân Phú, Đoàn Kết, Tân Phúc, Thượng Châu, Bắc Hoàng, Tân Tiến, Đăng Châu, Thịnh Tiến, Đồng Tiến, Tân Thịnh, Tân An, An Kỳ, Bắc Lũng, Tân Kỳ. 
	323,5
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	2
	Xã Hợp Hòa
	Khu vực thôn Thanh Sơn, Đồng Chùa, Thanh Bình
	239,5
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	3
	Xã Hợp Thành
	Thôn Địa Chất, Cây Mơ
	49,69
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	4
	Xã Phúc Ứng
	Khu vực thôn Phúc Vượng, Đá Ngựa, Đồng Luộc, Liên Thành, Phương Cẩm, Phúc Lợi, Liên Phương
	407
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	5
	
	Thôn Tân Hòa
	16,31
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	6
	Xã Tân Trào
	Thôn Cả
	23,29
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	7
	Xã Thiện Kế
	Khu vực thôn Văn Sòng, Làng Thiện, Thiện Phong, Kế Tân, Ninh Tân, Vạt Chanh.
	189,4
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	8
	Xã Tú Thịnh
	Thôn Cầu Quất
	24,86
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	VII
	HUYỆN YÊN SƠN (Tổng diện tích vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất: 3100,95 ha)

	1
	Thị trấn Tân Bình
	Tổ 3, tổ 6, tổ 11
	45,01
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	2
	Xã Đội Bình
	Thôn Liêm Bình, Tân Bình
	34,05
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	3
	Xã Đạo Viện
	Thôn Uông, Đồng Quân
	86,48
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	4
	Xã Hoàng Khai
	Thôn Yên Mỹ 1, Yên Mỹ 2, Yên Lộc 1, Yên Lộc 2, Núi Cẩy
	220,9
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	5
	Xã Kim Phú
	Xóm 7, xóm 8, xóm 9, xóm 10, xóm 15, xóm 16, xóm 17, xóm 18, xóm 19, xóm 20, xóm 21, xóm 22, xóm 24, xóm 25, xóm 26
	505,1
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	6
	
	Xóm 1, xóm 2, xóm 3, xóm 4, xóm 5, xóm 6, xóm 7, xóm 8, xóm 9, xóm 10, xóm 18, xóm 20, xóm 22, xóm 23, xóm 24, xóm 25, xóm 26.
	158,6
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	7
	Xã Mỹ Bằng
	Xóm Cây Quân, xóm 13, xóm Đồng Bao, xóm Đõ, xóm Lũng, xóm Lập Thành, xóm Tân Thành, xóm Y Bằng.
	204,3
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	8
	Xã Lang Quán 
	Xóm 6, xóm 7, xóm 8, xóm 9, xóm 10, xóm 21
	64,3
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	9
	Xã Nhữ Khê
	Bãi rác Nhữ Khê
	84,3
	Khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 01km tới các bãi rác tập trung.

	10
	Xã Phú Lâm
	Xóm di dân 18, Xóm 17, xóm Ngòi Xanh
	69,04
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	11
	Xã Phúc Thịnh
	Thôn Tình Quang, Đèo Bụt
	83,45
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	12
	Xã Thái Bình
	Xóm Chanh 1, xóm Chanh 2
	29,18
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	13
	Xã Tân Long 
	Xóm 3, xóm 5, xóm 8, xóm 9, xóm 10, xóm 11
	75,29
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	14
	Xã Tân Tiến
	Thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 10, thôn 11
	229,3
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	15
	Xã Thắng Quân
	Xóm Km 9, xóm Tiền Phong, Phố Lang Quán 
	100,8
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	16
	Xã Trung Môn
	Xóm 5, xóm 12
	88,02
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	17
	
	Điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật Làng Ải (Xóm 13)
	18,41
	Khu vực nằm trong phạm vi đã bị ô nhiễm hoặc gia tăng ô nhiễm do khai thác nước gây ra.

	18
	
	Nghĩa trang Km 8
	91,92
	Khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 01km tới các nghĩa trang.

	19
	
	Xóm 4, xóm 5, xóm7, xóm 8, xóm 9, xóm 10, xóm 11, xóm 13, xóm 14, xóm 16, xóm 17
	181,2
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	20
	Xã Trung Sơn
	Thôn Lâm Sơn, Nà Ho
	137,2
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	21
	Xã Trung Trực
	Thôn Đồng Chãu, Khuân Lịa, Đồng Hon, Khuân Sải
	267,2
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu

	22
	Xã Tứ Quận
	Xóm 11, xóm Đồng Chằm
	47,3
	Vùng có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng

	23
	Xã Xuân Vân
	Thôn Vông Vàng 2, thôn Chợ, Đô Thượng 1, Đồng Dài, Đồng Tày, Lương Trung
	279,6
	Vùng có nguy cơ sụt lún, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi; vùng có cấu trúc nền đất yếu
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